
TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

Dân 

tộc
Tôn giáo

Trình độ 

chuyên môn
Chứng chỉ

Điểm 

ưu 

tiên

Kết quả kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển (vòng 1)

Ghi 

chú

1 Trương Thị Cần 10/8/1992 Nữ
Sa Thầy, 

Kon Tum
Kinh Không

Trung cấp Y sĩ 

đa khoa

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

2 Vi Thị Dinh 20/4/2002 Nữ
M'Đrăk, 

Đắk Lắk
Nùng Không

Đại học Giáo 

dục Quốc phòng 

và An ninh

5.0
Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

3 Trần Thị Kim Dung 10/11/1995 Nữ
Ngọc Hồi, 

Kon Tum
Kinh Không

Đại học Giáo 

dục Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

4 Y Hồng Duyên 19/3/1994 Nữ
Đăk Tô, 

Kon Tum

Xơ - 

đăng

Thiên 

chúa giáo

Trung cấp Y sĩ 

đa khoa 
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

5 Trương Vĩ Đại 03/11/1991 Nam
Đăk Glei, 

Kon Tum
Kinh Không Đại học Kế toán

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Kế toán - Tin học; Chứng 

chỉ Tiếng Anh B 

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

6 Y Đại 14/11/1995 Nữ
Sa Thầy, 

Kon Tum

Ha 

lăng
Không

Cử nhân Giáo 

dục chính trị
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

7 Phùng Thị Đông 27/9/2002 Nữ
M'Đrăk, 

Đắk Lắk
Nùng Không

Đại học sư phạm 

Tiếng Anh
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

8 Nguyễn Ngọc Hằng 23/9/1992 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Đại học Giáo 

dục Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

9 Cầm Thị Hằng 22/12/1990 Nữ
Sa Thầy, 

Kon Tum
Thái Không

Đại học sư phạm 

Lịch sử
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

10 Trần Thị Hoài 24/4/1991 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Cử nhân Giáo 

dục chính trị 

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2
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TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

Dân 

tộc
Tôn giáo

Trình độ 

chuyên môn
Chứng chỉ

Điểm 

ưu 

tiên

Kết quả kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển (vòng 1)

Ghi 

chú

11 A Hồ 21/4/1999 Nam
Đăk Glei, 

Kon Tum

Gié -

Triêng
Không

Cử nhân Giáo 

dục chính trị 
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

12 Phan Thị Linh 09/3/1997 Nữ
Hải Lăng, 

Quảng Trị
Kinh Không

Đại học Giáo 

dục Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

13 Hoàng Thị Mai 29/12/1992 Nữ

Nam Đông, 

Thừa Thiên - 

Huế

Tày Không
Trung cấp Y sĩ Y 

học cổ truyền
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

14 Y Mróc 05/3/2002 Nữ
Sa Thầy, 

Kon Tum

Gia 

Rai
Không

Cử nhân Giáo 

dục chính trị
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

15 Y Năng 08/5/2002 Nữ
Tu Mơ Rông, 

Kon Tum

Xơ 

đăng
Không

Cử nhân Giáo 

dục công dân
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

16 Trần Bảo Ngân 04/9/2002 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Đại học Giáo 

dục chính trị 

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

17 Lê Nguyễn Công Nguyên 26/01/1992 Nam
Quế Sơn,

Quảng Nam
Kinh Không

Đại học sư phạm 

Tin học

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

18 Đào Uyển Nhi 13/12/2000 Nữ
Sa Thầy, 

Kon Tum
Kinh Không

Cử nhân Giáo 

dục chính trị

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

19 Hoàng Thị Quỳnh 03/1/1986 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Cao đẳng sư 

phạm Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

20 Y Sử 01/11/1999 Nữ
Đăk Glei, 

Kon Tum

Giẻ -

Triêng
Không Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ Ứng dụng 

CNTT cơ bản; Chứng chỉ 

tiếng Anh B1

5.0
Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

21 Võ Thị Thanh Thiều 15/10/1995 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh

Thiên 

chúa giáo

Cao đẳng sư 

phạm Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

22 A Thùy 12/3/1994 Nam
Sa Thầy, 

Kon Tum

Ha 

lăng
Không

Cử nhân Giáo 

dục chính trị 
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2
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TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

Dân 

tộc
Tôn giáo

Trình độ 

chuyên môn
Chứng chỉ

Điểm 

ưu 

tiên

Kết quả kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển (vòng 1)

Ghi 

chú

23 Nguyễn Thị Hoài Thư 25/6/1996 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Phật giáo

Cao đẳng sư 

phạm Toán - Tin

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

24 Đặng Thị Kim Thương 15/10/2000 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Đại học Giáo 

dục Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

25 Đoàn Thị Thương 01/12/1992 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ Tin học B; 

Chứng chỉ Tiếng Anh B
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

26 Trần Thu Trang 17/11/1985 Nữ
Đăk Glei, 

Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ Tin học B; 

Chứng chỉ Tiếng Anh B
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

27 Siu Ngọc Trâm 14/12/1996 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Ba na

Thiên 

chúa giáo

Đại học Ngôn 

ngữ Anh

Bằng tốt nghiệp CĐSP 

Tiếng Anh; Chứng chỉ Bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên Tiếng Anh 

cấp THPT

5.0
Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

28 Trương Thị Hoàng Trinh 11/6/1997 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Hrê Không

Đại học Giáo 

dục chính trị 
5.0

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

29 Phan Thị Thúy Vân 12/9/1995 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Cử nhân Quản lý 

nhà nước

Chứng chỉ Ứng dụng 

CNTT cơ bản; Chứng chỉ 

Nghiệp vụ văn thư - lưu 

trữ

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

30 Nguyễn Thị Trúc Vi 12/11/2000 Nữ
Kon Tum, 

Kon Tum
Kinh Không

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non

Đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2

Danh sách này gồm có 30 thí sinh./.
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TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Trình độ chuyên 

môn

Điểm 

ưu 

tiên

Chứng chỉ

Kết quả kiểm 

tra Phiếu đăng 

ký dự tuyển 

(vòng 1)

1 Y Hỏi 11/12/1989 Nữ
Đăk Glei, 

Kon Tum

Giẻ -

Triêng
Không

Đại học Hành 

chính học
5,0

Chứng chỉ Tin 

học B; Tiếng 

Anh B

Không đủ điều 

kiện dự tuyển 

vòng 2

2 Nguyễn Thị Xinh 09/8/1985 Nữ
Ngọc Hồi, 

Kon Tum
Kinh Không

Cử nhân Địa lý 

kinh tế và phát 

triển vùng

Chứng nhận 

đã hoàn tất 

chương trình 

đào tạo nghiệp 

vụ sư phạm

Không đủ điều 

kiện dự tuyển 

vòng 2

Danh sách này gồm có 02 thí sinh./.
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Lý do không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự tuyển vòng 2

Không có chứng chỉ nghiệp vụ 

Văn thư

Chuyên ngành đào tạo không 

phù hợp vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển là Giáo viên THPT 

hạng III, môn Giáo dục công 

dân/ Giáo dục kinh tế và pháp 

luật
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